
TÊN HỌC PHẦN: TIN ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ 1
M? H ỌC PHẦN :  CS - 101 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 11/01/2012 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

5 5 20 15 10 45 100

1 171216262 NGUYỄN KHẮC HOÀNG K17XCD1 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

2 171216330 HÀ XUÂN SƠN K17XCD1 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

3 171216283 LÊ THÀNH LONG K17XCD2 9.5 10 6.5 8 5 4.5 6.0 Saïu

4 171216287 NGUYỄN VĂN LƯU K17XCD2 9.5 10 9 9 6.5 LP 0.0 Khäng

5 171216290 PHAN VIỆT MINH K17XCD2 10 10 8.5 9 8.5 6 7.6 Baíy pháøy Saïu

6 171216359 LÊ NHẬT TOÀN K17XCD2 10 9.5 9.5 9.5 6.5 V 0.0 Khäng

7 171216383 HÀ VĂN TUYNH K17XCD2 10 10 6.5 7.5 6.5 5 6.3 Saïu pháøy Ba

8 171218840 LÊ NGUYỄN TỰ HƯNG K17XCD2 8.5 9 7 8 7.5 LP 0.0 Khäng

9 171218848 NGUYỄN VIẾT BI K17XCD2 10 10 9 8.5 7.5 LP 0.0 Khäng

10 171219014 DƯƠNG BÁ TUÂN K17XCD2 9 9.5 7.5 7.5 6.5 6 6.9 Saïu pháøy Chên

11 171216296 NGUYỄN THÀNH NGHĨA K17XCD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

12 171216344 LÊ HOÀNG CÔNG THANH K17XCD3 7 7 4.5 4 6 6 5.5 Nàm pháøy Nàm

13 171216352 LÊ THANH THẢO K17XCD3 9 8 9 8.5 0 LP 0.0 Khäng

14 171218846 HUỲNH MINH KỲ K17XCD3 10 8 4.8 4.5 5 LP 0.0 Khäng

15 171218855 PHẠM ĐẮC TRUNG K17XCD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

16 171219008 PHAN VĂN NHẬT K17XCD3 9 8 5.3 5 7 5 5.6 Nàm pháøy Saïu

17 171219012 PHẠM PHÚ TRƯỜNG K17XCD3 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

18 171219013 TỪ ĐẠO DIỄN K17XCD3 10 7 6.3 7 8 6 6.7 Saïu pháøy Baíy

19 171216229 HUỲNH TẤN CƯỜNG K17XCD4 8 7 6.5 6.5 8 LP 0.0 Khäng

20 171216261 V? D ƯƠNG HOÀNG K17XCD4 4 4 4 4 3 LP 0.0 Khäng

21 171216277 HUỲNH KHÁNH K17XCD4 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

22 171216357 NGUYỄN NHÂN TOÀN K17XCD4 0 0 0 0 0 LP 0.0 Khäng

23 171218845 V? LÊ QUÂN K17XCD4 0 0 0 0 0 7.5 3.4 Ba pháøy Bäún
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K17XCD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trần Quốc Bảo

Số sinh viên đạt 30%

Số sinh viên nợ 70%
TỔNG CỘNG : 100%
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